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BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH ĐỢT …
(Nguồn vốn Ngân sách nhà nước)
	1
	Đơn vị tài trợ: Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
	
	
	Tổ chức chủ trì:
	

	2
	Mã đề tài:
	
	Họ tên chủ nhiệm đề tài:
	

	 3
	Căn cứ Hợp đồng số… ngày... tháng...năm... giữa Quỹ Phát triển Khoa học và công nghệ Quốc gia và (Tên tổ chức chủ trì) 
Biên bản họp đánh giá định kỳ tình hình thực hiện đề tài và Phiếu tổng hợp kết quả định kỳ thực hiện đề tài 


	4
	Thời gian thực hiện theo hợp đồng:
	
	tháng (từ tháng... đến tháng... )
	
	

	5
	Thời gian thực hiện sau khi gia hạn:
	
	tháng (từ tháng... đến tháng... )
	
	

	6
	Kỳ báo cáo: 12 tháng (từ…. đến…)
	
	
	
	
	

	7
	Tổng kinh phí theo Hợp đồng đã ký:
	-
	Đồng
	
	

	 8
	Tổng kinh phí đã cấp cho tổ chức chủ trì
	-
	Đồng
	
	

	9
	Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang (9=8-a)
	
	-
	Đồng
	
	

	10
	Kinh phí đã sử dụng trong kỳ báo cáo (chi tiết kê theo bảng dưới)
	
	-
	Đồng
	
	

	11
	Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (11=8-10)
	
	-
	Đồng
	
	

	12
	Kinh phí đề nghị cấp tiếp đợt .........
	
	
	Đồng
	
	

	13
	Kinh phí không đề nghị cấp tiếp (**):
	
	
	Đồng
	
	

	14
	Kinh phí nộp trả lại Quỹ (**):
	
	
	Đồng
	
	



	TT
	Nội dung
	Tổng dự toán kinh phí theo hợp đồng đã ký
	Lũy kế kinh phí đã sử dụng đến hết kỳ trước (a)
	Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (đồng)
	Kinh phí/nội dung đã sử dụng chờ quyết toán
	Hồ sơ chứng từ thanh toán (Ghi đầy đủ hồ sơ, chứng từ thanh toán từ khi bắt đầu đến lũy kế đến hết kỳ báo cáo)

	
	
	
	
	Chứng từ chi
	Kỳ báo cáo
	Lũy kế đến hết kỳ báo cáo (b)
	
	

	
	
	
	
	Số UNC
	Ngày UNC
	
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG (A+B)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	Tổ chức chủ trì ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ để quản lý việc sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Quỹ đặt hàng, tài trợ và áp dụng công khai, minh bạch

	A
	Kinh phí được khoán chi
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.1
	Thù lao tham gia nhiệm vụ KH&CN (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	1
	Nội dung công việc 1: 
	
	
	
	
	
	-
	
	Hợp đồng số ... ngày …tháng … năm (Tổng tiền:…)
Giấy ủy quyền số….ngày…. (nếu có)
Phụ lục hợp đồng số…….ngày…...(nếu có)
Biên bản bàn giao sản phẩm ngày …
Biên bản nghiệm thu thanh lý ngày …, số tiền:….
Biên bản bàn giao nguyên vật liệu cho nhóm nghiên cứu ngày…(nếu có)
Biên bản quyết toán nguyên vật liệu đã sử dụng ngày… (nếu có)

	2
	Nội dung công việc 2: 
	
	
	
	
	
	-
	
	Hợp đồng số ... ngày …, tổng tiền:
Giấy ủy quyền số….ngày….
Phụ lục hợp đồng số…….ngày…...(nếu có)
Biên bản bàn giao sản phẩm ngày …
Biên bản nghiệm thu thanh lý ngày …, số tiền:….
Biên bản bàn giao nguyên vật liệu cho nhóm nghiên cứu ngày
Biên bản quyết toán nguyên vật liệu đã sử dụng ngày

	A.2
	Vật tư, nguyên, nhiên, vật liệu, dụng cụ (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	A.2.1
	Mua sắm trực tiếp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Gói thầu số….
	
	
	
	
	
	-
	
	- Hợp đồng số … ngày … (số tiền:.....)
- Biên bản bàn giao ngày ...
- Biên bản nghiệm thu và thanh lý ngày … (số tiền:...)
- Hóa đơn số … ngày …
- Phiếu nhập kho số… ngày…, Phiếu xuất kho số… ngày…
- Bảng kê sử dụng vật tư ngày…..cho nội dung……..

	A.2.2
	Mua thu gom
	
	
	
	
	
	-
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	-
	
	
- Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn từ ngày …. đến ngày …
 - Bảng kê sử dụng vật tư ngày …...cho nội dung nghiên cứu

	A.3
	Đi lại, công tác phí (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	1
	Đi công tác trong nước: địa điểm, thời gian, số người
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	Quyết định cử đi công tác, giấy mời….
Giấy đi đường số...ngày..... 


	1.1
	Chi phí đi lại (khoán chi)
	
	
	
	
	
	-
	
	1, Thuê xe
- Hợp đồng số …. ngày …... (nếu có)
- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ngày…..(nếu có)
- Hóa đơn số …. ngày …...
- Lịch trình xe: 
   + Đợt 1: từ ngày …. đến ngày ……
   + Đợt 2: từ ngày …. đến ngày ……
2, Vé máy bay
- Hợp đồng số …. ngày …... (nếu có)
- Biên bản bàn giao, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ngày…..(nếu có)
- Hóa đơn số …. ngày …...
- Thẻ lên máy bay

	1.2
	Thuê chỗ ở
	
	
	
	
	
	-
	
	- Thanh toán theo thực tế: hóa đơn số ... ngày ...;
 - Thanh toán theo khoán: bảng kê thanh toán ngày...

	1.3
	Phụ cấp lưu trú
	
	
	
	
	
	-
	
	Bảng kê thanh toán ngày ...

	1.4
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	-
	
	Hóa đơn số... ngày ...

	2
	Đoàn vào
	
	
	
	
	
	
	
	Thư mời
Quyết định đón tiếp đoàn vào

	2.1
	Chi phí đi lại tại Việt Nam
	
	
	
	
	
	-
	
	1, Thuê xe
- Hợp đồng số …. ngày …... (nếu có)
- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ngày…..(nếu có)
- Hóa đơn số …. ngày …...
- Lịch trình xe: 

	2.2
	Thuê chỗ ở
	
	
	
	
	
	-
	
	- Thanh toán theo thực tế: hóa đơn số ... ngày ...;

	2.3
	Chi tiền ăn hằng ngày
	
	
	
	
	
	-
	
	- Thanh toán theo thực tế: hóa đơn số ... ngày ...;

	A.4
	Dịch vụ thuê ngoài (được giao khoán)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	-
	
	- Hợp đồng số …. ngày …... (nếu có)
- Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ngày…..(nếu có)
- Hóa đơn số …. ngày …...

	2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	A.5
	Hội nghị, hội thảo, tọa đàm khoa học (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	1
	Người chủ trì
	
	
	
	
	
	-
	
	- Quyết định tổ chức hội thảo, giấy mời, chương trình hội thảo…
- Các bảng kê danh sách, số tiền thực chi cho từng người có chữ ký của người nhận tiền được chủ nhiệm nhiệm vụ ký xác nhận
- Các báo cáo khoa học được nhận thù lao báo cáo
- Biên bản/báo cáo tổng kết hội nghị, hội thảo, tọa đàm
- Hợp đồng, biên bản thanh lý, hóa đơn đối với thuê dịch vụ phục vụ hội thảo (nếu có)

	2
	Thư ký hội thảo
	
	
	
	
	
	-
	
	

	3
	Báo cáo khoa học trình bày tại hội thảo
	
	
	
	
	
	-
	
	

	4
	Báo cáo khoa học (không trình bày)
	
	
	
	
	
	-
	
	

	5
	Thành viên tham dự
	
	
	
	
	
	-
	
	

	6
	Nước uống
	
	
	
	
	
	-
	
	

	7
	Chi khác
	
	
	
	
	
	-
	
	

	A.6
	Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	Kế hoạch điều tra/khảo sát
Báo cáo kết quả
Hợp đồng, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng kết quả điều tra khảo sát, Bảng kê chi thù lao điều tra viên hoặc hóa đơn (nếu có)
- Báo cáo kết quả đo đạc, điều tra khảo sát,…
- Các phiếu điều tra, bảng hỏi,…(nếu có)
- Danh sách, thông tin người được điều tra và số tiền đã nhận (nếu có),…

	A.7
	Văn phòng phẩm, thông tin liên lạc, in ấn (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	Thanh toán theo thực tế: hóa đơn số ... ngày ...

	A.8
	Chi quản lý chung (khoán chi)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	Quy chế chi tiêu nội bộ ngày


	1
	Tiền công quản lý 
- Quyết định số....ngày......về việc phân công cán bộ
- Bảng kê thanh toán ngày.....
	
	
	
	
	
	-
	
	

	2
	Tiền điện, nước
- Hóa đơn số.ngày.........
- Bảng phân bổ ngày
	
	
	
	
	
	-
	
	

	3
	Chi phí quản lý khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	A.9
	Chi khác
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	Kinh phí không được khoán chi
	
	
	
	
	
	
	
	

	B.1
	Sửa chữa, mua sắm, thuê tài sản (hoặc cơ sở vật chất, trang thiết bị)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	-
	
	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số … ngày...
 - Báo cáo thẩm định E-HSMT số …..-HSMT ngày …
 - TBKHLCNT số………. ngày …
 - TBMT số ……. ngày …
 - Báo cáo đánh giá E HSDT số …... ngày …
 - Biên bản thương thảo hợp đồng số ….ngày …
 - Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số ….ngày …
 - Quyết định số ….ngày …về việc phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 
 - Thông báo KQLCNT số ….. ngày …
 - Hợp đồng số … ngày …(số tiền:...)
 - Biên bản bàn giao ngày ...
 - Biên bản nghiệm thu và thanh lý ngày …(số tiền:...)
 - Hóa đơn số … ngày …
 

	2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	B.2
	Dịch vụ thuê ngoài (Không được giao khoán)
	-
	-
	
	
	-
	-
	
	

	1
	Tên dịch vụ
	
	
	
	
	
	-
	
	- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số … ngày...
 - Báo cáo thẩm định E-HSMT số …..-HSMT ngày …
 - TBKHLCNT số………. ngày …
 - TBMT số ……. ngày …
 - Báo cáo đánh giá E HSDT số …... ngày …
 - Biên bản thương thảo hợp đồng số ….ngày …
 - Báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu số ….ngày …
 - Quyết định số ….ngày …về việc phê duyệt kết quả đấu thầu và lựa chọn nhà thầu 
 - Thông báo KQLCNT số ….. ngày …
 - Hợp đồng số … ngày …(số tiền:...)
 - Biên bản bàn giao ngày ...
 - Biên bản nghiệm thu và thanh lý ngày …(số tiền:...)
 - Hóa đơn số … ngày …




	2
	
	
	
	
	
	
	-
	
	

	B.3
	Đoàn ra 
Đi công tác tại (tên địa điểm) nêu rõ nhu cầu đi lại (số lần, số người) công tác phục vụ nghiên cứu
	
	
	
	
	
	-
	
	-  Thư mời của ............ ngày..............
 - Quyết định số ..../QĐ-BKHCN ngày......... của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc phê duyệt 01 Đoàn đi công tác nước ngoài
 - Quyết định số  ngày.......... của......... về việc cử cán bộ viên chức đi nước ngoài đi công tác nước ngoài
 - Tờ trình kèm dự toán, lịch trình đoàn ra được duyệt ngày............
 - Báo cáo Đoàn ra ngày...............
 - Quyết toán đoàn ra ngày.....................
 - Chứng từ đi mua ngoại tệ ngân hàng số...............ngày ………(tỷ giá USD tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam tại ngày.............VNĐ/USD)

	1
	Chi phí đi lại
	
	
	
	
	
	-
	
	- Vé máy bay khứ hồi từ đâu đến đâu
- 03 báo giá vé máy bay ngày............
- Hợp đồng mua vé máy bay ngày..........
- Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng ngày............
- Hóa đơn GTGT số............ngày.................
- Thẻ lên máy bay số:..................ngày............

	2
	Tiền thuê phương tiện đi lại từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập/xuất cảnh
	
	
	
	
	
	
	
	- Thanh toán theo khoán: bảng kê thanh toán ngày ....

	3
	Tiền ăn và tiêu vặt
	
	
	
	
	
	-
	
	- Thanh toán theo khoán: bảng kê thanh toán ngày ....

	4
	Tiền thuê phòng nghỉ
	
	
	
	
	
	-
	
	- Thanh toán theo thực tế: hóa đơn số ... ngày ...  - Thanh toán theo khoán: bảng kê thanh toán ngày ....

	5
	Lệ phí Visa
	
	
	
	
	
	-
	
	Hóa đơn số... ngày ...

	6
	Bảo hiểm
	
	
	
	
	
	-
	
	Hóa đơn số... ngày ...

	7
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	-
	
	

	C
	Kinh phí tiết kiệm (đối với các nhiệm vụ thanh toán lần cuối)
	
	
	
	
	
	
	
	Bảng xác định kinh phí tiết kiệm ngày….



Ghi chú:								
- Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia căn cứ các nội dung tại Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành đã sử dụng tương ứng (bao gồm cả nguồn khác) với kết quả đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Chủ nhiệm nhiệm vụ, Kế toán trưởng hoặc Trưởng cơ quan tài chính và Thủ trưởng tổ chức chủ trì xác nhận theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.
- Cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài tự chịu trách nhiệm về quyết định chi tiêu của mình, chịu trách nhiệm về số liệu và tính xác thực của báo cáo, hồ sơ, chứng từ thanh toán của các sản phẩm, nội dung công việc đã hoàn thành đồng thời quản lý hồ sơ, chứng từ theo đúng quy định.
* Đối với kinh phí khoán chi: Bảng kê xác định khối lượng công việc hoàn thành gồm các nội dung công việc đã hoàn thành và kinh phí đã sử dụng tương ứng được Chủ nhiệm nhiệm vụ, Kế toán trưởng hoặc Trưởng cơ quan tài chính và Thủ trưởng tổ chức chủ trì xác nhận.
* Đối với kinh phí không khoán chi: Bảng kê xác định khối lượng công việc hoàn thành gồm các nội dung công việc đã hoàn thành và kinh phí đã sử dụng tương ứng được Chủ nhiệm nhiệm vụ, Kế toán trưởng hoặc Trưởng cơ quan tài chính và Thủ trưởng tổ chức chủ trì xác nhận; Hồ sơ, chứng từ minh chứng việc sử dụng kinh phí hợp lý, hợp pháp.	
	
	
Ngày…......tháng…..... năm …........

	
	TỔ CHỨC CHỦ TRÌ…..

	
	Chủ nhiệm đề tài       
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





